
Tuần 30   ( Từ 18/4/2022  đến 22/4/2022 ) – Lớp 3A2 

THỨ TIẾT 
TheoTKB 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN 

( Phân 

môn) 

TÊN BÀI Đồ 

dùng 

 

 

 

HAI 

18/4 

 

 

Sáng 

1  Chào cờ SKT- TT phòng tránh TNTT,  đuối nước  

2 88 TĐ-KC Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua ( tiết 1 ) BGĐT 

3 89 TĐ-KC Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua  (tiết 2 ) BGĐT 

4 146 Toán Luyện tập (trang 156) BGĐT, 

BN 

 

Chiều 
5  HDH Dạy bù  LTVC  ngày 21/4 : Đặt và trả lời câu hỏi 

Bằng gì? Dấu hai chấm 

 

6 59 Tiếng Anh Unit 18: What are you doing? ( Tiết 1)  

7 59 Tin học Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào tranh trình chiếu  

 

 

 

 

BA 

19/4 

 

 

Sáng 

1 59 Chính tả Nghe - viết: Liên hợp quốc BGĐT 

2 147 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 BGĐT, 
BN 

3 30 Mĩ thuật Trang phục của em - tiết 1  

4 30 Đạo đức Chăm sóc cây trồng , vật nuôi ( Tiết 1) BGĐT 

 

Chiều 
5 59 TN&XH Trái đất. Quả địa cầu BGĐT 

6  HDH Dạy bù  toán  ngày 21/4 : Luyện tập (trang 159)  

7 59 Thể dục  Hoàn thiện bài TD PTC với hoa hoặc cờ - Học 

tung và bắt bóng cá nhân. 

 

8  T.Anh TC Unit 25.2 - What are you doing?  

 

 

 

 

TƯ 

20/4 

 

 

Sáng 

1 30 ĐSTV Đọc sách Truyện, 
sách 

2 90 Tập đọc Một mái nhà chung BGĐT 

3 148 Toán Tiền Việt Nam BGĐT, 

BN 

4 30 Tập viết Ôn chữ hoa U BGĐT 

 

Chiều 
5 30 Thủ công Làm đồng hồ để bàn (tiết 3) BGĐT 

6  HĐNGCK Quyền và bổn phận trẻ em. Chủ đề 2  BGĐT 

7 30 Âm nhạc Kể chuyện âm nhạc Chàng Oóc – phê và cây đàn 

Lia  -  Nghe nhạc 

 

8  HDH Dạy bù  chính tả  ngày 21/4   Một mái nhà chung    

 

 

 

 

NĂM 

21/4 

 

 

Sáng 

1 30 LTVC Đặt và trả lời CH Bằng gì? Dấu hai chấm BGĐT 

2 149 Toán Luyện tập (trang 159) BGĐT, 

BN 

3  T.Anh TC Unit 25.2 - What are you doing?  

4 60 Chính tả Một mái nhà chung BGĐT 

 

Chiều 
5  TCÂN Học hát: Em là bông hồng nhỏ ( Lời 2,3) BGĐT 

6 60 Tiếng Anh Unit 18: What are you doing? ( Tiết 2)  

7  HDH HD HS hoàn thành bài BN, BP 

8 60 Thể dục  Kiểm tra bài thể dục phát triển chung với hoa 

hoặc cờ. 

 

                            NGHỈ  HĐNK   



 

 

SÁU 

22/4 

 

 

Sáng 

1 30 TLV Viết thư     Truyện. 

2 60 Tin học Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào tranh trình chiếu  

3 150 Toán Luyện tập chung (trang 160) BGĐT, 

BN 

4 60 TN&XH Sự chuyển động của trái đất . BGĐT 

 

Chiều 
5  TCMT Luyện tập  – Sáng tạo: Trang phục của em.  

6  HDH Dạy bù  TCAN  ngày 21/4     

7  SHL CĐ: Ngày hội hòa bình, hữu nghị 

Nhận xét thi đua tuần  30  +  KH tuần  31 

Sổ thi 

đua 

     

                                                    Số lượt đồ dùng  

          
                                                                                   Ngày        tháng  4    năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng 

 

                                                                            Đỗ Thị Thanh Thủy 
 

 

 

 

 
 


